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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA XÃ HỘI & NHÂN VĂN 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN LẦN 1 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kì 233, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Tiếng Việt thực hành 

Mã học phần:  71EBAS10012 Số tín chỉ: 2 

Mã nhóm LHP:  71EBAS10012 (khoa QTKD) 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

  

Cách thức nộp bài phần tự luận (Giảng viên ghi rõ yêu cầu): 

- SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi cho phần trắc nghiệm và câu 1 phần tự 

luận 

- Upload file bài làm cho câu 2 phần tự luận (file pdf); 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

(Phần này phải phối hợp với thông tin từ đề cương chi tiết của học phần) 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Vận dụng quy tắc 

dùng từ, viết câu 

tiếng Việt; quy tắc 

soạn thảo đoạn văn 

và liên kết các đoạn 

văn thành văn bản 

hoàn chỉnh đáp ứng 

các yêu cầu công 

việc. 

Trắc 

nghiệm 
30% 

Phần 

1, 

Câu 1  

3.0 PI 1.1. 

CLO2 

Vận dụng nguyên 

tắc sử dụng tiếng 

Việt vào việc tạo 

lập văn bản theo 

phong cách chức 

năng. 

Tự luận 30% 

Phần 

2, 

Câu 

1 

3.0 PI 1.1;  
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CLO3 

Thực hiện truyền 

thông và giao tiếp 

hiệu quả bằng văn 

bản viết. 

Tự luận 40% 
Phần 

2, 

Câu 1 
3.0 PI 6.1. 

CLO5 

Thể hiện ý thức sử 

dụng đúng và giữ 

gìn sự trong sáng 

của tiếng Việt. 

Tự luận  

Phần 

2, 

Câu 

1, câu 

2 

1.0 PI 10.2 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm, 6 câu, mỗi câu 0,5 điểm/câu) 

 

Câu 1. Chọn đáp án ĐÚNG:  

A. Bộ Công Thương 

B. Bộ công thương 

C. Bộ công Thương 

D. bộ Công Thương 

ANSWER: A 

 

Câu 2. Chọn từ có nghĩa sau: 

Trình độ phát triển đạt đến một mức nhất định của xã hội loài người, có nền văn hoá 

vật chất và tinh thần với những đặc trưng riêng.  

A. Văn minh 

B. Văn hiến 

C. Văn hoá 

D. Văn vật 

ANSWER: A 

 

Câu 3. Chọn từ có nghĩa sau: 

Cố tình cùng nhau làm việc cầm chừng, chây ì (một hình thức đấu tranh đòi quyền lợi 

của công nhân). 

A. Lãn công 

B. Bãi công 

C. Đình công 

D. Thi công 

ANSWER: A 

 

Câu 4. Chọn đáp án ĐÚNG: 

Cuối tháng Ba, Trump Media niêm yết trên sàn Nasdaq (Mĩ) thông qua…. với một 

SPAC có tên Digital World Acquisition Corp. 

A. sáp nhập 

B. xáp nhập 

C. sát nhập 

D. sáp nhật 

ANSWER: A 
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Câu 5. Thứ, ngày tháng nào sau đây viết ĐÚNG trong các giấy tờ hành chính? 

A. Thứ Sáu, ngày 02 tháng 8 năm 2024 

B. Thứ sáu, ngày 02 tháng 8 năm 2024 

C. Thứ Sáu, ngày 2 tháng 8 năm 2024 

D. Thứ Sáu, ngày 2 tháng 08 năm 2024 

ANSWER: A 

 

Câu 6. Trong văn bản hành chính, Quốc hiệu được trình bày theo thể thức: 

A. In hoa, kiểu chữ đứng, đậm 

B. In hoa, kiểu chữ nghiêng, đậm 

C. Không in hoa,  kiểu chữ nghiêng, đậm 

D. In hoa, kiểu chữ đứng, không đậm 

ANSWER: A 

 

PHẦN TỰ LUẬN (2 câu) 

Câu hỏi 1: (03 câu, 01 điểm/câu) 

Chỉ ra lỗi trong những câu sau đây và sửa lại cho đúng: 

1a) Tôi đồng ý với những nhận định về cuộc chiến thương hiệu xắp tới của anh ấy. 

1b)  Từ khi đến làm thủ tục nhập học ở văn phòng tuyển sinh của trường, đến khoảng 

thời gian cùng học các môn đại cương, với khá nhiều những lần gặp gỡ, trao đổi và chia sẽ. 

1c) Trận Finalissima tranh Siêu Cup châu Âu - Nam Mĩ 2025 có thể chứng kiến 

màng đọ sức giữa thần đồng Lamine Yamal với thần tượng – siêu sao anh từng tắm cho 

17 năm trước Lionel Messi. 
 

Câu hỏi 2: (01 câu, 04 điểm) 

Soạn thảo thông báo về việc đóng học phí học kì I, năm học 2024 - 2025 với 

những thông tin sau đây: 

- Đơn vị ban hành văn bản: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Văn Lang; 

- Đối tượng nhận văn bản: Sinh viên toàn trường; 

- Nội dung gợi ý: Nêu các thông tin chi tiết về học phí, hình thức đóng (tiền mặt hoặc 

chuyển khoản), cách đóng, thời gian và địa điểm đóng học phí; 

- Thời gian ban hành: 05/9/2024. 

Cách thức nộp file: Nộp file PDF lên CTE. 

 

 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án 
Thang 

điểm 
Ghi chú 

II. Tự luận 6.0  

Câu 1  3.0  
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Câu 1a 

Lỗi chính tả, sửa lại: sắp tới 

 

Câu mơ hồ, sửa lại: Tôi đồng ý với những 

nhận định của anh ấy về cuộc chiến 

thương hiệu sắp tới. 

0,25 

 

0,75 

 

 

 

Câu 1b 

Lỗi chính tả, sửa lại: chia sẻ  

 

Câu chưa có chủ ngữ, vị ngữ. Sửa lại 

bằng cách thêm chủ ngữ vị ngữ cho phù 

hợp 

0,25 

 

0,75 

 

 

 

Câu 1c 

Lỗi chính tả, sửa lại: màn  

 

Câu sai quy chiếu, người ta có thể hiểu 

nhầm là Lamine Yamal tắm cho Lionel 

Messi. Sửa lại: Trận Finalissima tranh 

Siêu Cup châu Âu - Nam Mĩ 2025 có thể 

chứng kiến màn đọ sức giữa thần đồng 

Lamine Yamal với thần tượng – siêu sao 

Lionel Messi từng tắm cho anh 17 năm 

trước. 

0,25 

 

0,75 

 

 

 

 

 

Câu 2 Soạn thông báo đóng học phí 4.0  

 
Trình bày văn bản đúng thể thức của văn bản 

hành chính theo theo Nghị định 30. 
2.0 

SV Nộp 

file PDF 

lên CTE. 
 

Không mắc lỗi chính tả, lỗi dùng từ, cú pháp; 

hành văn mạch lạc. 
1.0 

 Nội dung phù hợp, bố cục hợp lí 1.0 

 Điểm tổng 10.0  

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 7 năm 2024 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

 

   
           Lê Văn Dũng 

 Lê Thị Gấm  


